ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2023-2024
Môn: KHTN 7
Câu 1. Nam châm có thể hút vật liệu nào dưới đây?
A. Đồng                       B. Nhôm.                       C.Sắt                         D.Thủy tinh.
Câu 2. Bao quanh một nam châm là gì?
A. Từ phổ.                B.Từ trường               B. Từ tính               D.Thị trường.
Câu 3. Biểu hiện của từ trường là gì?
A. [bookmark: _GoBack]Hút các vật đặt trong nó.                              B.Đẩy các vật đặt trong nó.
         C.Tác dụng lực lên các vật liệu từ đặt trong nó.    
         D.Hút hoặc đẩy các vật liệu từ đặt trong nó.
Câu 4. Yếu tố nào sau đây ít ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?
        A. Ánh sáng.	         B. Nước.	                C. CO2.	                    D. Gió.
Câu 5. Cảm ứng ở sinh vật là
        A. khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể.
        B. khả năng tiếp nhận kích thích từ môi trường bên trong cơ thể.
        C. khả năng phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên ngoài cơ thể.
        D. khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên ngoài cơ thể.
Câu 6. Sinh trưởng ở sinh vật là:
       A. Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước, khối lượng của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào làm cơ thể lớn lên.	
       B. Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước
       C. Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng về kích thước, khối lượng của cơ thể
       D. Sinh trưởng ở sinh vật là quá trình tăng khối lượng của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào làm cơ thể lớn lên.
Câu 7. Tập tính bẩm sinh là những tập tính
 A. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.
 B. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
 C. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.
 D. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Câu 8: Sự xuất hiện hoa và hạt của cây hoa hướng dương là dấu hiệu của sự
A. sinh trưởng.  B. phát triển.    C. trao đổi chất. D. chuyển hóa năng lượng.
Câu 9: Trong chăn nuôi, vào mùa đông, người ta thường lắp đèn để sưởi ấm cho vật nuôi nhằm cải thiện sức chống chịu cho vật nuôi. Ứng dụng này dựa trên ảnh hưởng của nhân tố nào đến sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi?
A. Đặc điểm của loài.   B. Nhiệt độ.  C. Ánh sáng.   D. Dinh dưỡng.
Câu 10: Vụ xuân hè người ta thường trồng các loại cây nào sau đây?
A. Cây bí đỏ, cây bí xanh, cây cà chua, cây cà tím, cây họ Đậu.
B. Cây súp lơ xanh, su hào, cây bắp cải, cây họ Đậu.
C. Cây súp lơ xanh, cây su hào, cây bắp cải, rau cải, xà lách.
D. Cây bí đỏ, cây bí xanh, cây su hào, cây rau mùi, xà lách.
Câu 11: Khi trồng một hạt đỗ đã nảy mầm trong chậu, Lan nhận thấy: Sau 2 ngày, cây tăng 3 cm; sau 5 ngày, cây tăng 7 cm. Những dữ liệu Lan thu được chứng minh cho
A. quá trình quang hợp của cây.   B. quá trình sinh trưởng của cây.
C. quá trình hô hấp của cây.         D. quá trình phát triển của cây.
Câu 12: Quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật gồm 2 giai đoạn chính. Đó là
A. giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi.       B. giai đoạn phôi và giai đoạn tiền phôi.
C. giai đoạn tiền phôi và giai đoạn hậu phôi. D. giai đoạn phôi và giai đoạn trung gian.
Câu 13. Hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là
A. Nảy chồi       	B. Trinh sinh	C. Phân mảnh       	D. Phân đôi
Câu 14. Cơ quan sinh sản hữu tính của thực vật có hoa là:
A. Hoa           	B. Thân          	C. Rễ          	D. Hạt
Câu 15: Cần phải giữ vệ sinh trong chăn nuôi và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm để
A. hạn chế tối đa nguy cơ hóa chất gây hại cho vật nuôi, đảm bảo cho vật nuôi đủ điều kiện để sinh trưởng và phát triển tốt nhất.
B. hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh cho vật nuôi, đảm bảo cho vật nuôi đủ điều kiện để sinh trưởng và phát triển tốt nhất.
C. hạn chế tối đa nguy cơ chất phóng xạ gây hại cho vật nuôi, đảm bảo cho vật nuôi đủ điều kiện để sinh trưởng và phát triển tốt nhất.
D. hạn chế tối đa nguy cơ vi khuẩn gây hại cho vật nuôi, đảm bảo cho vật nuôi đủ điều kiện để sinh trưởng và phát triển tốt nhất.
Câu 16: Ở ruồi, cơ quan trao đổi khí với môi trường là:
A. Da         B. Phổi           C. Ống khí             D. Mang
Câu 17: Một thanh nam châm bị gãy làm hai thì
A. một nửa là cực Bắc, một nửa là cực Nam.
B. cả hai nửa đều mất từ tính.
C. mỗi nửa đều là một nam châm có hai cực Bắc – Nam.
D. mỗi nửa đều là một nam châm và cực của mỗi nửa ở chỗ đứt gãy cùng tên.
Câu 18. Ở thực vật, các chất nào dưới đây thường được vận chuyển từ rễ lên lá?
A. Chất hữu cơ và chất khoáng.              B. Nước và chất khoáng.
C. Chất hữu cơ và nước.                          D. Nước, chất hữu cơ và chất khoáng.
Câu 19: Điều kiện nào dưới đây không làm giảm quá trình hô hấp tế bào?
A. Hàm lượng nước trong tế bào giảm      B. Nồng độ khí carbon dioxide cao.
C. Nồng độ khí oxygen trong tế bào cao.   D. Điều kiện nhiệt độ thấp.
Câu 20: Nồng độ khí carbon dioxide thuận lợi cho hô hấp tế bào khoảng:
A. 0,02%              B. 0,01%              C. 0,03%              D. 0,04%
Câu 21:  Trẻ em không được tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng dễ mắc phải bệnh nào sau đây?
A. Bệnh quáng gà                     B. Bệnh bướu cổ
C. Bệnh suy tim                       D. Bệnh còi xương
Câu 22: Quang hợp diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình là:
A. 150C – 250C             B. 200C – 300C          C. 100C – 300C        D. 250C – 300C
Câu 23: Trao đổi khí ở thực vật diễn ra thông qua quá trình nào sau đây?
A. Quang hợp          B. Hô hấp          C. Thoát hơi nước        D. Quang hợp và hô hấp
Câu 24: Ở tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra ở:
A. Ti thể          B. Ribosome         C. Bộ máy golgi           D. Không bào
Câu 25: Đối với các loại hạt như thóc, ngô, đỗ … người ta thường ưu tiên sử dụng biện pháp bảo quản là:
A. bảo quản lạnh              B. bảo quản khô
C. bảo quản trong điều kiện nồng độ khí carbon dioxide cao
D. bảo quản trong điều kiện nồng độ khí oxygen thấp.
Câu 26: Trong môi trường không có chất độc hại. Khi trồng cây bên bờ ao sau một thời gian thì rễ cây sẽ phát triển theo hướng nào?
A. Mọc về phía bờ ao.                B. Phát triển đều quanh gốc cây.
C. Uốn cong ngược phía bờ ao.  D. Phát triển ăn sâu xuống lòng đất.
II. Câu hỏi tự luận ôn thi kì 2 KHTN 7
Câu 27. Quan sát hình bên dưới, em hãy cho biết: Cơ thể người lấy những chất gì từ môi trường và thải những chất gì ra khỏi cơ thể?
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Hình. Sơ đồ mô tả quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở người
Câu 28. Liệt kê một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp.
Câu 29. Vì sao cần xây dựng chế độ dinh dưỡng đủ chất, đủ lượng? Hãy kêt tên một số bệnh do thiếu dinh dưỡng mà em biết. Nêu biện pháp phòng tránh các bệnh đó?
Câu 30. Em hãy giải thích vì sao vào mùa hè hoa mười giờ thường nở rộ vào lúc 10 giờ?
Câu 31. Phát biểu khái niệm tập tính là gì? Vai trò của tập tính ở sinh vật? Hãy kể tên những tập tính tốt và tập tính chưa tốt của em và đề ra giải pháp?
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